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5.1 THI T K  KI N TRÚCẾ Ế Ế

XÁC ĐỊNH

PHÂN TÍCH

THIẾT KẾ

CÀI ĐẶT

THIẾT KẾ

1. Thiết kế kiến trúc

2. Thiết kế phần mềm

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4. Thiết kế đầu vào

5. Thiết kế đầu ra

6. Thiết kế giao diện người dùng
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5.1 THI T K  KI N TRÚCẾ Ế Ế

HỆ THỐNGThành phần 1 Thành phần 4

Thành phần 3Thành phần 2

Thành phần n Thành phần 5
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5.1 THI T K  KI N TRÚCẾ Ế Ế

* Ưu điểm:

- Thỏa mãn các yêu cầu phi chức năng

- Tái sử dụng

* Nhược điểm:

- Sử dụng nhiều thành phần lớn:  

. Tăng hiệu năng

. Giảm khả năng bảo trì

- Dữ liệu dư thừa:     
. Cải thiện tính sẳn dùng      

. Khó khăn trong việc bảo mật

- Nhiều giao tiếp:    
. Giảm hiệu năng (tính an toàn)
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5.1 THI T K  KI N TRÚCẾ Ế Ế

* Các đặc điểm của kiến trúc HTTT:

- Hiệu năng

. Hạn chế thao tác phức tạp

. Tối thiểu hóa giao tiếp

- Bảo mật
. Sử dụng kiến trúc phân lớp

. Kiểm soát chặt chẽ ở các lớp sâu hơn

- An toàn

- Sẳn dùng

- Có khả năng bảo trì



Trang  7

Copyright © 2008, VIETHANITVIETHANIT

5.1 THI T K  KI N TRÚCẾ Ế Ế

* Ví dụ về kiến trúc 3 lớp
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5.1 THI T K  KI N TRÚCẾ Ế Ế

* Quy trình thiết kế kiến trúc dựa vào những quyết định:

- Kiến trúc ứng dụng chung có được sử dụng lại hay 
không?

- Hệ thống thông tin sẽ được phân tán như thế nào?

- Những phong cách kiến trúc nào là thích hợp?

- Hệ thống thông tin sẽ được phân rã thành những mô-
đun nào?

- Chiến lược điều khiển nào sẽ được sử dụng?

- Cách đánh giá thiết kế kiến trúc

- Kiến trúc sẽ được tư liệu hoá như thế nào?
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5.1 THI T K  KI N TRÚCẾ Ế Ế

* Các mô hình kiến trúc cơ bản:

- Mô hình cấu trúc tĩnh

- Mô hình quy trình động

- Mô hình giao diện

- Mô hình quan hệ

- Mô hình phân tán
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5.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin

* Thiết kế kiến trúc: 3 bước

- Xây dựng mô hình tổ chức HTTT

- Phân rã HTTT

- Các chiến lược điều khiển
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5.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin

* Tổ chức hệ thống thông tin

- Kho dữ liệu dùng chung

- Client-Server

- Phân lớp hoặc máy trừu tượng
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5.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin

* Kho dữ liệu dùng chung

KHO 

DỮ LiỆU
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5.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin

* Ưu điểm của kho dữ liệu dùng chung

- Hiệu quả để chia sẽ dữ liệu

- Quản lý dữ liệu tập trung

* Nhược điểm của kho dữ liệu dùng chung

- Các hệ thống con phải “chấp nhận” mô hình kho 
dữ liệu

- Cải tiến dữ liệu phức tạp và tốn kém

- Khó phân tán một cách có hiệu quả

- Giới hạn cho các chính sách quản lý ?
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5.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin

* Mô hình client/server
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5.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin

* Ưu điểm của mô hình client/server

- Phân tán dữ liệu rõ ràng

- Kết nối rõ ràng và có thể giảm chi phí phần 
cứng

- Dễ dàng bổ sung/nâng cấp server

* Nhược điểm của mô hình client/server 

- Hiệu quả của việc trao đổi dữ liệu ?

- Quản lý các server không thống nhất, dư 
thừa.

- Không đăng ký tên và dịch vụ tập trung.
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5.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin
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5.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin

* Mô hình phân lớp

- Tổ chức HTTT thành nhiều lớp (máy trừu tượng)

- Mỗi lớp cung cấp mỗi tập dịch vụ

- Được dùng để mô hình hóa giao diện của các hệ 
thống con

- Hỗ trợ phát triển các hệ thống con theo kiểu tăng 
vòng ở nhiều lớp khác nhau

- Giao diện của một lớp thay đổi chỉ ảnh hưởng đến 
các lớp liền kề



Trang  18

Copyright © 2008, VIETHANITVIETHANIT

5.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin

Hình 5.3 Mô hình phân l p c a h  th ng qu n lý phiên b nớ ủ ệ ố ả ả
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5.1.3 Phân rã hệ thống thông tin

- Phân rã hệ thống con thành các mô-đun

- Có hai cách phân rã
- Phân rã hướng đối tượng: thành các đối tượng tương 
tác với nhau

- Pipeline hướng chức năng hoặc dòng dữ liệu: thành 
các mô-đun chức năng
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5.1.3 Phân rã hệ thống thông tin

* Phân rã hướng đối tượng

- Gắn kết lỏng

- Dựa trên các giao diện đã được định nghĩa

- Liên quan đến xác định lớp đối tượng, thuộc tính và 
phương thức

- Khi cài đặt lớp thì sinh ra các đối tượng
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5.1.3 Phân rã hệ thống thông tin

* Ưu điểm của phân rã hướng đối tượng

- Gắn kết lỏng

- Đối tượng phản ánh thực thể trong thế giới thực

- Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

* Nhược điểm của phân rã hướng đối tượng

- Thay đổi giao diện của một đối tượng sẽ gây ra một 
số khó khăn

- Khó biểu diễn các thực thể phức tạp trong thế giới 
thực
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5.1.3 Phân rã hệ thống thông tin

* Pipeline hướng chức năng

- Quy trình chuyển đổi thông tin đầu vào thành thông 
tin đầu ra

- Tuần tự hoặc song song

- Dữ liệu được xử lý riêng lẻ hoặc theo lô



Trang  23

Copyright © 2008, VIETHANITVIETHANIT

5.1.3 Phân rã hệ thống thông tin

* Ưu điểm của pipeline hướng chức năng
- Hỗ trợ tái sử dụng

- Cung cấp tài liệu để giao tiếp với các bên có liên quan

- Dễ dàng bổ sung

- Dễ dàng thực hiện

* Nhược điểm của phân rã hướng đối tượng

- Yêu cầu có định dạng dữ liệu dùng chung

- Khó hỗ trợ cho tương tác hướng sự kiện
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5.1.3 Phân rã hệ thống thông tin

Payment

invoice#
date
amount
customer#

Invoice

invoice#
date
amount
customer#
issue()
sendRemainder()
acceptpayment()
sendReceipt()

Receipt

invoice#
date
amount
customer#

Customer

customer#
name
address
credit period

Hình 5.4 Các đ i t ng trong h  th ng x  lý hóa đ nố ượ ệ ố ử ơ
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5.1.3 Phân rã hệ thống thông tin

Hóa đ nơ Thanh toán

Gi y báo nấ ợ

Biên lai

Đ c ọ
hóa đ nơ

Xác đ nh thanh ị
toán

Th c hi n ự ệ
thanh toán

Tìm nợ
Xác đ nh nị ợ

Hình 5.5 Mô hình dòng d  li u h  th ng x  lý hóa đ nữ ệ ệ ố ử ơ
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5.1.4 Các chiến lược điều khiển

- Các hệ thống hoạt động đúng chỗ, đúng thời điểm

- Hai chiến lược điều khiển:

. Điều khiển tập trung

. Điều khiển hướng sự kiện
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5.1.4 Các chiến lược điều khiển

* Điều khiển tập trung có hai mô hình

. Mô hình gọi - trả lời (call-return) 
+ Phân cấp

+ Áp dụng cho các hệ thống tuần tự
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5.1.4 Các chiến lược điều khiển

* Điều khiển tập trung có hai mô hình

. Mô hình quản lý
+ Áp dụng cho các hệ thống song song

X  lý ử
c m  ngả ứ

X  lý ử
tính toán

X  lý ử
kh i đ ngở ộ

B  đi u khi n ộ ể ể
HT

Giao di n ng i ệ ườ
dùng B t l iắ ỗ
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5.1.4 Các chiến lược điều khiển

* Điều khiển hướng sự kiện có hai mô hình

. Mô hình lan truyền
+ Sự kiện được lan truyền đến tất cả các hệ thống con
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5.1.4 Các chiến lược điều khiển

* Điều khiển hướng sự kiện có hai mô hình

. Mô hình hướng ngắt
+ Sử dụng trong các HTTT thời gian thực

+ Có các ngắt và các bộ bắt ngắt
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5.1.5 Các kiến trúc tham chiếu

- Các HTTT cùng miền ứng dụng: có kiến trúc chung 
giống nhau, có thể khác về chi tiết

- Có thể tái sử dụng kiến trúc của HTTT tương tự

- Có hai mô hình cho một miền ứng dụng cụ thể:

. Mô hình chung: Bottom-Up

. Mô hình tham chiếu: Top-Down
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5.2 Thiết kế phần mềm

5.2.1 Các mô hình phát triển phần mềm

- Mô hình thác nước,

- Mô hình xây dựng tiến triển,

- Công nghệ phần mềm dựa thành phần,

- Mô hình phát triển lặp lại, tăng thêm,

- Mô hình xoắn ốc 
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Mô hình thác nước
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Mô hình chữ V
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Mô hình xây dựng tiến triển

Có 02 phương pháp: Phát triển thăm dò và Loại bỏ mấu thử 
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CNPM dựa thành phần

  Dựa vào kỹ thuật tái sử dụng

Đ c tặ ả
yêu c uầ

Phát tri nể
 và tích h pợ

Thi t kê HTế
 tái s  d ngử ụ

Đi u ch nhề ỉ
 yêu c uầ

Đánh giá
 h  th ngệ ố

Phân tích
 thành ph nầ



Trang  37

Copyright © 2008, VIETHANITVIETHANIT

Mô hình phát triển lặp lại, tăng thêm

  Dựa vào thứ tự ưu tiên các yêu cầu

Đ nh nghĩa các yêu ị
c u s  bầ ơ ộ

Tích h p các ợ
vòng

Phát tri n m t ể ộ
vòng c a HTủ

Thi t k  ki n trúc ế ế ế
h  th ngệ ố

Đánh giá
 h  th ngệ ố

H  th ng ch a hoàn thi nệ ố ư ệ

Gán các yêu c u cho ầ
t ng vòngừ

Đánh giá
m t vòngộ

H  th ng cu i ệ ố ố
cùng
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Mô hình phát triển lặp lại, tăng thêm
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Mô hình xoắn ốc
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5.2 Thiết kế phần mềm

5.2.1 Các mô hình phát triển phần mềm

- Mô hình thác nước,

- Mô hình xây dựng tiến triển,

- Công nghệ phần mềm dựa thành phần,

- Mô hình phát triển lặp lại, tăng thêm,

- Mô hình xoắn ốc 
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5.2 Thiết kế phần mềm

5.2.2 Các hoạt động trong quy trình phần mềm

ĐẶC TẢ

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

ĐÁNH GIÁ

CẢI TiẾN
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Giai đoạn đặc tả phần mềm

- Còn gọi là kỹ thuật xác định yêu cầu

- Gồm 4 giai đoạn chính:

. Nghiên cứu khả thi

. Phân tích và rút ra các yêu cầu

. Đặc tả yêu cầu: Yêu cầu NSD và yêu cầu hệ thống

. Đánh giá yêu cầu
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Giai đoạn đặc tả phần mềm

Đ c t  các yêu ặ ả
c uầ

Phân tích 
kh  thiả

Phân tích và rút ra 
yêu c uầ

Hình 5.15 K t qu  tăng d nế ả ầ

Đánh giá 
yêu c uầ

Báo cáo
kh  thiả

Yêu c u c a ng i s  d ng ầ ủ ườ ử ụ
và HT

Các mô hình h  ệ
th ngố

T  li u hóa yêu ư ệ
c uầ
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Giai đoạn thiết kế

- Thiết kế kiến trúc

- Đặc tả trừu tượng

- Thiết kế giao diện

- Thiết kế thành phần

- Thiết kế cấu trúc dữ liệu

- Thiết kế thuật toán
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Giai đoạn thiết kế

Thi t kế ế

ki n trúcế

Các s n ph m thi t kả ẩ ế ế

Ki n trúcế
h  th ngệ ố

Đ c tặ ả
yêu c uầ

Đ c tặ ả

tr u t ngừ ượ

Thi t kế ế

giao di nệ
Thi t kế ế

thành ph nầ
TK c u trúc d  ấ ữ

li uệ
Thi t k  thu t ế ế ậ

toán

Đ c t  ph n ặ ả ầ
m mề

Đ c t  giao ặ ả
di nệ

Đ c tặ ả
thành ph nầ

Đ c tặ ả
CT d  li uữ ệ

Đ c tặ ả
thu t toánậ

Hình 5.16 Mô hình chung c a quy trình thi t kủ ế ế

Các ho t đ ng thi t kạ ộ ế ế
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Giai đoạn cài đặt

- Là quy trình chuyển đổi từ tài liệu đặc tả hệ thống 
thông tin thành một hệ thống thông tin thực.

- Không có quy trình chung cho lập trình 
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Giai đoạn đánh giá phần mềm

- V&V: Thẩm tra và đánh giá; Xác minh và thẩm định

- Kiểm thử cũng là một phần của V & V 
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Giai đoạn cải tiến phần mềm

Hình 5.18 C i ti n ph n m mả ế ầ ề
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Phương pháp luận thiết kế cơ sở dữ liệu

- Cần có quy trình hợp lý để thiết kế CSDL

- Quá trình thông thường có các giai đoạn chính:

. Thiết kế CSDL logic (khái niệm): định nghĩa dữ liệu 
và các quan hệ

. Thiết kế CSDL vật lý: thi hành thiết kế và đảm bảo 
tính toàn vẹn

. Hiệu chỉnh thiết kế logic

- Lược đồ và lược đồ con
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Ví dụ một lược đồ CSDL
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5.3.3 Triển khai mô hình dữ liệu logic dựa trên 
một CSDL quan hệ

5.3.3.1 CSDL quan hệ:

- Là CSDL lưu trữ và quản lý dữ liệu trong các bảng 2 
chiều

- Các bảng quan hệ với nhau thông qua KHÓA

- Các đặc thù:

. Schema

. SQL

. Trigger

. Stored procedure 
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5.3.3 Triển khai mô hình dữ liệu logic dựa trên 
một CSDL quan hệ

5.3.3.2 Mô hình hóa dữ liệu

- Mô hình dữ liệu tốt là mô hình:

. Một thuộc tính mô tả một và chỉ một thực thể

. Một thuộc tính chỉ tồn tại duy nhất ở một thực thể, trừ 
thuộc tính KHÓA NGOẠI

- Để có mô hình dữ liệu tốt phải tiến hành chuẩn hóa



Trang  53

Copyright © 2008, VIETHANITVIETHANIT

5.3.3.2 Mô hình hóa dữ liệu

Các bước tạo mô hình dữ liệu vật lý:
• Xem lại mô hình dữ liệu logic.
• Tạo bảng cho mỗi thực thể.

• Tạo trường cho mỗi thuộc tính.

• Tạo chỉ mục (index) cho mỗi khoá.

• Thiết kế khoá ngoại cho các quan hệ.

• Định nghĩa kích thước/kiểu dữ liệu, thuộc tính null, giá trị 
mặc định.

• Đánh giá và thiết lập các ràng buộc.

• Chú ý các công nghệ khác nhau cho các kiểu dữ liệu khác 
nhau.

* Tuỳ vào từng hệ quản trị cơ sở dữ liệu, có thẻ tạo cơ sở dữ 
liệu tương ứng trên ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.
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Ví dụ tạo CSDL bằng SQL

create table tblSinhVien (MaSV char(6)not null primary 
key, HoTen varchar(30), DiaChi varchar(50))
create table tblMonHoc (MaMon char(6) not null primary 
key , TenMon varchar(50))
create table tblDiem (MaMon char(6) not null, MaSV 
char(6) not null,
constraint pk_Diem primary key (MaMon,MaSV),
constraint fk_Diem foreign key (MaMon) references 
tblMonHoc(MaMon),
constraint fk_tblDiem foreign key (MaSV) references 
tblSinhVien(MaSV), Diem float)
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Các phần SV tự nghiên cứu

1. Thiết kế đầu vào

2. Thiết kế đầu ra

3. Thiết kế giao diện người dùng
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Những việc cần làm trong bài tập lớn

1. Phát biểu bài toán (nói rõ các yêu cầu bài toán)

2. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ

3. Xây dựng biểu đồ phân rã chức năng BFD

4. Xây dựng biểu đồ dòng dữ dữ liệu DFD

5. Xác định các thực thể và biểu đồ thực thể quan 
hệ ERD

6. Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ RDM

7. Thiết kế CSDL

8. Thiết kế đầu vào, đầu ra và giao diện người dùng

(Chỉ thiết kế, không lập trình)
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Những việc cần làm trong bài tập lớn

- Hàng tuần, sẽ báo cáo từng phần

- Khi một SV báo cáo, thành viên còn lại trong nhóm 
và trong lớp phải PHẢN BiỆN.

- Thang điểm:

. Nội dung BTL: <= 4 điểm

. Trả lời câu hỏi: <= 2 điểm

. Báo cáo  : <= 2 điểm

. Phản biện       : <= 2 điểm
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